CHƯƠNG 2
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Câu 1) Điểm chung trong quan niệm của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại về vật chất là:
a) Đồng nhất vật chất với vật thể cụ thể cảm tính, với thuộc tính phổ biến của vật thể.
b) Đồng nhất vật chất với nguyên tử.
c) Đồng nhất vật chất với thực tại khách quan.
Câu 2) Tính đúng đắn trong quan niệm về vật chất của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại là:
a) Xuất phát từ thế giới vật chất, từ kinh nghiệm thực tiễn để khái quát quan niệm về vật chất.
b) Xuất phát từ tư duy.
c) Ý kiến khác.
Câu 3) Sai lầm của các các nhà triết học cổ đại trong quan niệm về vật chất:
a) Đồng nhất vật chất với một số dạng vật thể cụ thể, cảm tính.
b) Vật chất là tất cả cái tồn tại khách quan.
c) Vật chất là cái có thể nhận thức được.
d) Vật chất tự thân vận động.
Câu 4) Khi khoa học tự nhiên phát hiện ra tia X, ra hiện tượng phóng xạ, ra điện tử là một thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Theo V.I.Lênin điều đó chứng tỏ gì?
a) Vật chất không tồn tại thật sự
b) Vật chất tiêu tan mất.
c) Giới hạn hiểu biết trước đây của chúng ta về vật chất mất đi.
d) Vật chất có tồn tại thực sự nhưng không thể nhận thức được.
Câu 5) Những phát minh của vật lý học cận đại đã bác bỏ khuynh hướng triết học nào?
a) Duy vật chất phác.
b) Duy vật siêu hình.
c) Duy vật biện chứng
d) Duy vật chất phác và duy vật siêu hình.
Câu 6) Chủ nghĩa duy vật biện chứng có đồng nhất vật chất với  vật thể không?
a) Có
b) Không  (Vì vật thể chỉ là một dạng tồn tại của vật chất).
Câu 7) Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? 
a) Lửa của Hê-ra-clít
b) Không khí của A-na-xi-men
c) Âm dương –ngũ hành của Âm dương gia.
d) Nguyên tử của Đề-mô-crít
Câu 8) Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất : “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong … , được … của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a) Ý thức 	
b) Cảm giác 	
c) Nhận thức 	
d) Tư tưởng
Câu 9) Khái niệm trung tâm mà V.I.Lênin sử dụng để định nghĩa về vật chất là khái niệm nào?
a) Phạm trù triết học.
b) Thực tại khách quan.
c) Cảm giác
d) Phản ánh.
Câu 10) Trong định nghĩa về vật chất của mình, V.I.Lênin cho thuộc tính chung nhất của vật chất là:
a) Tự vận động.
b) Cùng tồn tại.
c) Đều có khả năng phản ánh.
d) Tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, không lệ thuộc vào cảm giác.
Câu 11) Xác định mệnh đề sai:
a) Vật thể không phải là vật chất.
b)Vật chất không phải chỉ là một dạng tồn tại là vật thể.
c) Vật thể là dạng cụ thể của vật chất.
d) Vật chất tồn tại thông qua những dạng cụ thể của nó.
Câu 12) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình ở đâu và thông qua gì? 
a) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại ở mọi nơi và thông qua sự nhận thức của con người
b) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong vũ trụ và tồn tại thông qua lực trong tự nhiên
c) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong không gian và thời gian và thông qua sự vận động mà biểu hiện sự tồn tại của mình.
d) Vật chất chỉ là phạm trù triết học
Câu 13) Xác định mệnh đề đúng:
a) Vận động tồn tại trước rồi sinh ra vật chất.
b) Vật chất tồn tại rồi mới vận động phát triển.
c) Không có vận động ngoài vật chất, không có vật chất không vận động.
Câu 14) Khi nói vật chất tự thân vận động là muốn nói:
a) Do kết quả sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố, các bộ phận tạo nên sự vật.
b) Do nguyên nhân vốn có của vật chất.
c) Cả a và b
Câu 15) Hãy sắp xếp các hình thức vận động cơ bản của vật chất theo đúng trật tự phát triển các hình thức vận động của vật chất: a)Vận động vât lý,b)Vận động cơ học, c) Vật động sinh vật học, d) Vận động hóa học, e) Vận động xã hội.
a) a – b – c – d – e.
b) b – a – c – e – d.
c) a – d – b – c – e 
d) b – a – d – c - e
Câu 15) Trong mối quan hệ giữa vận động và đứng im thì vận động là:
a) Tương đối.
b) Tuyệt đối.
c) Vĩnh viễn.
d) Tạm thời.
Câu 16) Trong mối quan hệ giữa vận động và đứng im thì đứng im là:
a) Tương đối.
b) Tuyệt đối.
c) Tạm thời
d) Cả a và c    .
Câu 17) Bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. Điều đó thể hiện ở chỗ:
a) Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất.
b) Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biếu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan.
c) Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
d) Thể hiện ở cả 1, 2, 3.
Câu 18) Theo Ph. Ăngghen, tính thống nhất vật chất của thế giới được chứng minh bởi:
a) Thực tiễn lịch sử.
b) Thực tiễn cách mạng.
c)  Sự phát triển lâu dài của khoa học.
d)  Sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên.
Câu 19) Trung tâm định nghĩa vật chất của V.I.Lê nin là cụm từ nào?
a) Thực tại khách quan.
b)  Phạm trù triết học.
c)  Được đem lại cho con người trong cảm giác.
d)  Không lệ thuộc vào cảm giác.
Câu 20) Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất nhờ đó phân biệt vật chất với ý thức đả được V.I.Lê nin xác định trong định nghĩa vật chất là thuộc tính:
a) Tồn tại.
b) Tồn tại khách quan.
c) Có thể nhận thức được.
d) Tính đa dạng.
Câu 21) Xác định nội dung cơ bản trong định nghĩa của V.I.Lê nin về vật chất:
a) Thực tại khách quan.
b) Thực tại khách quan tồn tại độc lập với cảm giác.
c) Thực tại khách quan – tồn tại độc lập với ý thức và khi tác động đến giác quan con người thì có thể sinh ra cảm giác.
d) Tồn tại khách quan nhưng không thể nhận biết ra nó vì thực tại đó là một sự trừu tượng của tư duy.
Câu 22) Khi khẳng định “Thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác”, “Tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” thì có nghĩa là đã thừa nhận:
1)  Vật chất là tính……..
2)  Ý thức là tính………..
3) Vật chất là nguồn gốc của……
Đáp án:
1) Thứ nhất
2) Thứ hai
3) Của cảm giác, của ý thức
Câu 23) Các quan hệ sản xuất của đời sống xã hội có thuộc phạm trù vật chất hay không? Vì sao?
a) Có. (Vì các mối quan hệ sản xuất là các quan hệ tồn tại khách quan của đời sống xã hội).
b) Không. 
Câu 24) Hạn chế trong quan niệm của các nhà triết học duy vật thời cận đại Tây Âu là ở chỗ?
a) Coi vận động của vật chất là vận động cơ giới.
b) Coi vận động là thuộc tính vốn có của vật thể.
c) Coi vận động là phương thức tồn tại của vật chất.
d) Cả a, b, c.
Câu 25) Hai mệnh đề “Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất” và “Vận động là phương thức tồn tại của vật chất” được hiểu là:
a) Vật chất tồn tại bằng cách vận động.
b) Vật chất biểu hiện sự tồn tại cụ thể, đa dạng thông qua vận động.
c)  Không thể có vận động phi vật chất cũng như không thể có vật chất không vận động.
d) Cả a, b, c.
Câu 26) Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản: 
a) 2                                         b) 3
c) 4                                         d) 5
Câu 27) Theo Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là: 
a) Phát triển
b) Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác
c) Vận động
d) Phủ định
Câu 28) Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian?
a) Vận động cơ giới
b) Vận động vật lý
c) Vận động hóa
d) Vận động sinh vật 
Câu 29)Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản?
a) Vận động cơ giới
b) Vận động vật lý
c) Vận động hóa
d) Vận động sinh vật 
Câu 30)Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải?
a) Vận động cơ giới
b) Vận động vật lý
c) Vận động hóa
d) Vận động sinh vật 
Câu 31) Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường?
a) Vận động cơ giới
b) Vận động vật lý
c) Vận động hóa
d) Vận động sinh vật 
Câu 32) Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức?
a) Vận động cơ giới
b) Vận động vật lý
c) Vận động xã hội
d) Vận động sinh vật 
Câu 33) Hình thức nào là hình thức vận động đa dạng, phức tạp nhất trong thế giới vật chất? 
a) Xã hội.	
b) Các phản ứng hạt nhân.
c) Sự tiến hóa các loài.
d) Cả ba đáp án trên.
Câu 34) Lựa chọn mệnh đề phát biểu đúng trong số các mệnh đề được liệt kê sau đây:
a) Các hình thức vận động của vật chất tồn tại độc lập với nhau.
b) Các hình thức vận động của vật chất có thể chuyển hóa lẫn nhau.
c) Giữa các hình thức vận động của vật chất có tồn tại hình thức vận động trung gian.
d) Cả b và c.
Câu 35) Lựa chọn mệnh đề đúng trong số các mệnh đề được liệt kê dưới đây:
a) Trong một sự vật có thể tồn tại nhiều hình thức vận động.
b) Mỗi sự vật thường được đặc trưng bởi một hình thức vận động cao nhất mà nó có.
c)  Hình thức vận động cao hơn có thể bao hàm trong nó những hình thức vận động thấp hơn.
d) Cả a, b, c.
Câu 36) Không gian và thời gian:
a) Không gian là hình thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là phương thức tồn tại của vật chất.
b) Không gian là phương thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất
c) Không gian và thời gian là những hình thức cơ bản của tồn tại vật chất.
d) Không gian và thời gian là những phương thức cơ bản của tồn tại vật chất.
Câu 37) Mọi dạng cụ thể của vật chất đều tồn tại ở một vị trí nhất định, có một quảng tính (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) nhất định và tồn tại trong các mối tương quan nhất định (trước hay sau, trên hay dưới, bên phải hay bên trái, v.v…)  với những dạng vật chất khác. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là gì? 
a) Mối liên hệ
b) Không gian. 
c) Thời gian
d) Vận động
Câu 38) Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, thuộc tính phản ánh là thuộc tính:
a) Riêng có ở con người.
b) Chỉ có ở các cơ thể sống.
c) Chỉ có ở vật chất vô cơ.
d) Phổ biến ở mọi tổ chức vật chất.
Câu 39) Sự tiến hóa của các hình thức phản ánh của vật là:
a) Quá trình tiến hóa – phát triển của các dạng vật chất giới tự nhiên.
b) Quá trình tiến hóa –  phát triển của các giống loài sinh vật.
c) Quá trình tiến hóa –  phát triển của thế giới.
d)  Cả a, b, c.
Câu 40) Xác định quan điểm duy vật biện chứng trong số luận điểm sau:
a) Thế giới thống nhất ở tính tồn tại của nó.
b) Thế giới thống nhất ở nguồn gốc tính thần.
c) Thế giới thống nhất ở tính vật chất.
d) Thế giới thống nhất ở sự suy nghĩ về nó như là cái thống nhất.
Câu 41) Việc thừa nhận hay không thừa nhận tính thống nhất của thế giới có phải là sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm hay không?
a) Có.
b)  Không
c)  Khác
Câu 42) Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, ý thức là:
a) Một dạng tồn tại của vật chất.
b) Dạng vật chất đặc biệt mà người ta không thể dùng giác quan trực tiếp để cảm nhận.
c) Sự phản ánh tinh thần của con người về thế giới.
d) Cả a, b, c.
Câu 43) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin,  ý thức là thuộc tính của dạng vật chất nào?
a) Dạng vật chất đặt biệt của vật chất do tạo hóa ban tặng cho con người.
b)Tất cả các dạng tồn tại vật chất.
c) Dạng vật chất có tổ chức cao đó là bộ nảo con người sống
d) Dạng vật chất vô hình không xác định.
Câu 44) Khái quát nguồn của ý thức bao gồm:
a) Nguồn gốc tự nhiên và ngôn ngữ.
b) Nguồn gốc tự nhiên và xã hội.
c)  Nguồn gốc lịch sử –  xã hội và hoạt động của bộ não con người.
d)  Cả b và c.
Câu 45) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức: 
a) Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức.
b) Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người.
c) Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ.
d) Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy.
Câu 46) Nhân tố cơ bản, trực tiếp tạo thành nguồn gốc xã hội của ý thức:
a) Lao động và ngôn ngữ.
b) Lao động trí óc và lao động chân tay.
c) Thực tiễn kinh tế và lao động.
d) Lao động và nghiên cứu khoa học.
Câu 47) Ngôn ngữ đóng vai trò là:
a) Cái vỏ vật chất” của ý thức.
b) Nội dung của ý thức.
c) Nội dung trung tâm của ý thức.
d) Cả a, b, c.
Câu 48) Ngôn ngữ xuất hiện nhằm giải quyết nhu cầu gì cho con người trong quá trình lao động mang tính xã hội của họ?
a) Trao đổi thông tin.
b) Diễn đạt tư tưởng, suy nghĩ.
c) Lưu trữ tri thức.	
d) Cả ba đáp án trên.	
Câu 49) Chọn từ phù hợp điền vào câu sau cho đúng với quan điểm duy vật biện chứng: “Ý thức chẳng qua là…. được di chuyển vào bộ óc con người và được cải biến ở trong đó”.
a) Vật chất.
b) Cái vật chất.
c) Vật thể.
d) Thông tin.
Câu 50) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức?
a) Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo.
b) Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội.
c) Ý thức mang bản chất trực giác.
d) Ý thức có bản chất là tư duy.
 Câu 51) Ý thức:
a) Có thể sáng tạo ra thế giới khách quan.
b) Không thể sáng tạo ra thế giới khách quan.
c) Có thể sáng tạo ra thế giới khách quan thông qua thực tiễn.
d) Không có ý kiến đúng
Câu 52) Tác nhân nào khiến cho sự phản ánh ý thức có tính phức tạp, năng động và sáng tạo? 
a) Sự tò mò.
b) Sự tưởng tượng.
c) Thực tiễn xã hội.
d) Sự giao tiếp.
Câu 51) Nếu tiếp cận kết cấu của ý thức theo các yếu tố cơ bản hợp thành, thì ý thức bao gồm những yếu tố nào? 
a) Tri thức, tình cảm và ý chí.
b) Tự ý thức, tiềm thức, vô thức.
c) Lý tính, tâm linh, trực giác
d) Tò mò, tưởng tượng, suy lý.
Câu 52) Tri thức đóng vai trò là:
a) Nội dung cơ bản của ý thức.
b) Phương thức tồn tại của ý thức
c) Cả a và b
d) Không có ý kiến đúng.
Câu 53) Điền vào chỗ trống (……) cụm từ thích hợp:
“Tri thức là là kết quả …… của con người về thế giới hiện thực, làm tái hiện những thuộc tính, những qui luật của thế giới ấy và diễn đạt chúng dưới những hình thức ngôn ngữ hoặc hệ thống ký hiệu khác”.
a) Sự trực giác.
b) Quá trình nhận thức.
c) Quá trình lao động.
d) Sự cảm giác.
Câu 54) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức được thực hiện thông qua:
a) Sự suy nghĩ của con người.
b) Hoạt động thực tiễn
c) Hoạt động lý luận.
d) Cả a, b, c.
Câu 55) Phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật là trong nhận thức và thực tiễn cần:
a) Xuất phát từ thực tế khách quan.
b) Phát huy năng động chủ quan.
c) Xuất phát từ thực tế khách quan đồng thời phát huy năng động chủ quan.
d) Phát huy năng động chủ quan trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan.
Câu 56) Theo quan điểm duy vật biện chứng, trong nhận thức và thực tiễn cần:
a) Phát huy tính năng động chủ quan.
b) Xuất phát từ thực tế khách quan.
c) Cả a và b
d) Không có phương án đúng.
Câu 57) Bản chất của ý thức là gì?
a) Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo;
b) Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
c) Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội. Sự ra đời, tồn tại của ý thức chịu sự chi phối không chỉ các quy luật tự nhiên mà còn của các quy luật  xã hội.  
d) Cả a,b,c.
Câu 58) Quan điểm nào nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? 
a) Vật chất và ý thức là hai lĩnh vực riêng biệt không cái nào liên quan đến cái nào.
b) Ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.
c) Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức.
d) Vật chất và ý thức không cái nào quyết định cái nào.
Câu 59) Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?
a) Chỉ căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử để định ra chiến lược và sách lược cách mạng.
b) Chỉ căn cứ vào quy luật khách quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
c) Chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của các nước khác để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
d) Chỉ căn cứ vào mong muốn chủ quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
II. PHÉP BIỆN CHỨNG
A. Hai nguyên lý của phép biện chứng


Câu 1) Khái niệm nào dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy?
a) Biện chứng
b) Mối liên hệ
c) Vận động
d) Duy vật
Câu 2)Phép biện chứng xem xét các sự vật hiện tượng trong thế giới có quan hệ với nhau như thế nào? 
a) Có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó chúng vận động, biến đổi và phát triển không ngừng do những nguyên nhân tự thân tuân theo những quy luật tất yếu khách quan.
b) Tồn tại cô lập, tĩnh tại không vận động và phát triển, hoặc nếu có vận động thì chỉ là sự dịch chuyển vị trí trong không gian và thời gian do những nguyên nhân bên ngoài.
c) Kết quả sự sáng tạo của một thế lực siêu tự nhiên thần bí. Do đó mọi sự tồn tại và biến đổi của chúng là do những tác động từ những nguyên nhân thần bí trên.
d) Là những gì bí ẩn, ngẫu nhiên, hỗn độn, không tuân theo một quy luật nào, và con người không thể nào biệt được mọi sự tồn tại và vận động của chúng.
Câu 3) Hình thức nào dưới đây được xem là đỉnh cao của phép biện chứng? 
a) Phép biện chứng thời cổ đại,
b) Thuật ngụy biện trong thời kỳ trung cổ.
c) Phép biện chứng duy vật Mác - Lênin.
d) Lô gic học của A-ri-xtốt.
Câu 4) Phép biến chứng duy vật là gì? 
a) Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến.
b) Phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng.
c) Phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.
Câu 5) Biện chứng khách quan là gì?
a) Là những quan niệm biện chứng tiên nghiệm, có trước kinh nghiệm.
b) Là những quan niệm biện chứng được rút ra từ ý niệm tuyệt đối độc lập với ý thức con người.
c) Là biện chứng của các tồn tại vật chất
d) Là biện chứng không thể nhận thức được nó.
Câu 6) Thế nào là biện chứng khách quan?
a) Là khái niệm dùng để chỉ mối liên hệ biến đổi, phát triển khách quan vốn có của các sự vật hiện tượng
b) Là khái niệm dùng để chỉ mối liên hệ vốn có của ý niệm
c) Là khái niệm dùng để chỉ ra sự biến đổi không ngừng trong thế giới
d) Cả a và c
Câu 7) Biện chứng chủ quan là gì?
a) Là biện chứng của tư duy tư biện, thuần tuý.
b) Là biện chứng của ý thức.
c) Là biện chứng của thực tiễn xã hội.
d) Là biện chứng của lý luận.
Câu 8) Thế nào là biện chứng chủ quan?	
a) Là biện chứng của ý thức
b) Là biện chứng khách quan được phản ánh vào ý thức
c) Là bản chất của biện chứng khách quan
d) Cả a và b
Câu 9) Biện chứng tự phát là gì?
a) Là biện chứng của bản thân thế giới khách quan.
b) Là biện chứng chủ quan thuần tuý.
c) Là biện chứng của bản thân thế giới khách quan khi con người chưa nhận thức được.
d) Là những yếu tố biện chứng con người đạt được trong quá trình tìm hiểu thế giới nhưng chưa có hệ thống.
Câu 10) Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng giữa biện chứng chủ quan và biện chứng khách quan quan hệ với nhau như thế nào?
a) Biện chứng chủ quan quyết định biện chứng khách quan
b) Biện chứng chủ quan hoàn toàn độc lập với biện chứng khách quan
c) Biện chứng chủ quan phản ánh biện chứng khách quan
d) Biện chứng khách quan là sự thể hiện của biện chứng chủ quan
Câu 11) “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? 
a) Nguyên lý về mối liên hệ .      
b) Nguyên lý về tính hệ thống, cấu trúc
c) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển.
d) Nguyên lý về sự vận động và sự phát triển 
Câu 12) Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý, quy luật cơ bản nào?
a) 1 nguyên lý, 1 quy luật
b) 2 nguyên lý, 2 quy luật
c) 2 nguyên lý, 3 quy luật
d) 3 nguyên lý, 3 quy luật
Câu 13) Quan điểm duy tâm về mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan:
a) Là sự qui định, sự tác động và sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, hay giữa các mặt của một một sự vật một hiện tượng trong thế giới khách quan.
b) Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng là ở một ý thức tuyệt đối, tinh thần tuyệt đối nào đó. Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng là ở ý chí, cảm giác chủ quan của cá nhân nào đó
c) Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng là thượng đế.
d) Bao gồm a, b, c.
Câu 14) Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, mối liên hệ là: 
a) Là khái niệm cơ bản của phép biện chứng được sử dụng để chỉ sự ràng buộc quy định lẫn nhau, đồng thời là sự tác động làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng
b) Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự nương tựa vào nhau của các sự vật hiện tượng
c) Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự quy định làm tiền đề cho nhau giữa các sự vật hiện tượng
d) Cả a b c
Câu 15) Tính khách quan của mối liên hệ?
a) Là mối liên hệ vốn có của thế giới các ý niệm
b) Là mối liên hệ vốn có của sự vật hiện tượng. Cơ sở của nó là tính thống nhất vật chất của thế giới.
c) Là mối liên hệ khách quan tồn tại bên ngoài ý thức của con người.
d) Cả b và c.
Câu 16) Đâu là nội dung nguyên lý của phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng?
a) Các sự vật và hiện tượng trong thế giới tồn tại tách rời nhau, giữa chúng không có sự phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau
b) Các sự vật có sự liên hệ tác động nhau nhưng không có sự chuyển hóa lẫn nhau
c)  Sự vật khác nhau ở vẻ bề ngoài, do chủ quan con người quy định, bản chất sự vật không có gì khác nhau
d) Thế giới là một chỉnh thể bao gồm các sự vật, các quá trình tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, vừa thâm nhập và chuyển hóa lẫn nhau.
Câu 17) Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về cơ sở các mối liên hệ?
a) Cơ sở sự liên hệ tác động qua lại giữa các sự vật và hiện tượng ở ý thức, cảm giác con người
b) Cơ sở sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật là ở ý niệm về sự thống nhất thế giới
c) Cơ sở sự liên hệ giữa các sự vật là do các lực bên ngoài có tính chất ngẫu nhiên đối với các sự vật
d) Sự liên hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng có cơ sở ở tính thống nhất vật chất của thế giới
Câu 18) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin thì cơ sở của mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng là: 
a) Do sự qui định của con người nhằm để mô tả những sự gắn kết của các sự vật hiện tượng.
b) Tính thống nhất vật chất của thế giới.
c) Sự phản ánh của thế giới vật chất.
d) Không gian và thời gian.
Câu 19) Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về vai trò của các mối liên hệ đối với sự vận động và phát triển của các sự vật và hiện tượng?
a) Các mối liên hệ có vai trò khác nhau
b) Các mối liên hệ có vai trò như nhau
c) Các mối liên hệ có vai trò khác nhau tùy theo các điều kiện xác định
d) Các mối liên hệ luôn luôn có vai trò khác nhau
Câu 20) V.I.Lênin nói hai quan niệm cơ bản về sự phát triển: (1).”Sự phát triển coi như là giảm đi và tăng lên, như là lặp lại.” (2).”Sự phát triển coi như là sự thống nhất của các mặt độc lập.”
Câu nói này của V.I.Lênin trong tác phẩm nào?
a) Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
b) Bút kí triết học
c) Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ ra sao?
d) Về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiến đấu.
Câu 21) Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
a) Quan điểm phát triển.
b) Quan điểm lịch sử - cụ thể.
c) Quan điểm tòan diện.    
d) Quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ thể.
Câu 22) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là sự qui định, sự tác động và sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, hay giữa các mặt của một một sự vật một hiện tượng trong thế giới khách quan.
b) Là những thuật ngữ  do con người đặt ra nhằm liên hệ các sự vật hiện tượng trong thế giới với nhau.
c) Cả a và b đều đúng.
d) Bao gồm cả ba quan điểm trên.
Câu 23) Mối liên hệ chủ yếu giữa nước ta với các với các quốc gia khác trong WTO là?
a) Kinh tế.
b) Chính trị-xã hội.
c) Văn hóa.
d) Bảo vệ môi trường.
Câu 24) Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?
a) Sự phát triển do thượng đế tạo nên.
b) Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn
c) Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp hoặc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn.
d) Bao gồm a và c.
Câu 25) Quan điểm duy tâm về nguồn gốc của sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới:
a) Phát triển là sự tăng lên hay giảm đi về lượng, không có sự thay đổi về chất.
b) Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung
c) Cả a và b đều sai.
d) Bao gồm cả a và b.
Câu 26) Nguyên lý về sự phát triển theo quan điểm của triết học Mác-Lênin: 
a) Là một trường hợp đặc biệt của sự vận động. Là một quá trình vận động biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Là kết quả của một quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập bên trong các sự vật hiện tượng của thế giới hiện thực khách quan.
b) Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co phức tạp không có mâu thuẫn
c) Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung.
d) Bao gồm cả ba quan điểm trên.
Câu 27) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, phát triển là: 
a) Vận động
b) Khuynh hướng chung của sự vận động của sự vật, hiện tượng
c) Sự thay đổi về lượng trong quá trình vận động của vật chất
d) Sự thay đổi về chất trong quá trình vận động của vật chất
Câu 28) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, sự khác biệt căn bản giữa sự vận động và sự phát triển là? 
a) Sự vận động và sự phát triển là hai quá trình độc lập tách rời nhau.
b) Sự phát triển là một trường hợp đặc biệt của vận động, là một giai đoạn của sự vận động, sự phát triển là sự vận động tiến lên.
c) Sự vận động là nội dung, sự phát triển là hình thức.
d) Cả ba đáp án trên.
Câu 29) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin:
a) Phát triển của sự vật không có tính kế thừa
b) Phát triển của sự vật có tính kế thừa nhưng đó là sự kế thừa nguyên xi cái cũ
c) Phát triển của sự vật có tính kế thừa nhưng trên cơ sở phê phán, lọc bỏ, cải tạo và phát triển.
d) Tất cả các câu đều sai
Câu 30) Bài học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất trong việc tìm hiểu nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc nghiên cứu có trọng tâm.
b) Quan điểm toàn diện.
c) Quan điểm phát triển.
d) Nguyên tắc khách quan.










B. Các cặp phạm trù của phép biện chứng

Câu 1) Các phạm trù được hình thành thông qua quá trình…những thuộc tính, những mối liên hệ vốn có bên trong của bản thân sự vật.
a) Liệt kê và phân tích
b) Chứng minh
c) Khái quát hóa, trừu tượng hóa
d) Khái quát và chứng minh
Câu 2) Nội dung của các phạm trù luôn mang tính….
a) Khách quan
b) Chủ quan
c) Khách quan và chủ quan
d) Cả ba đều sai	
Câu 3) Hệ thống phạm trù của phép biện chứng duy vật là một….
a) Hệ thống đóng kín, bất biến
b) Hệ thống mở
c) Cả hai đều sai
d) Cả hai đều đúng
Câu 4) Phạm trù là những……. …phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
a) Khái niệm
b) Khái niệm rộng
c) Khái niệm rộng nhất
d) Khái niệm hẹp
Câu 5) « Cái riêng – Cái chung », « Nguyên nhân – Kết quả », « Tất nhiên – Ngẫu nhiên », « Nội dung – Hình thức », « Bản chất – Hiện tượng », « Khả năng – Hiện thực » đó là các…của triết học Mác – Lênin.
a) Cặp khái niệm
b) Thuật ngữ cơ bản
c) Cặp phạm trù cơ bản
d) Cặp phạm trù
Câu 6) Các phạm trù của triết học phản ánh những mối liên hệ thuộc lĩnh vực nào của hiện thực?
a) Lĩnh vực xã hội
b) Lĩnh vực tư duy
c) Lĩnh vực tự nhiên
d) Cả a,b,c
Câu 7) Có sự khác nhau nào giữa “khái niệm” và “phạm trù”?
a)  “Khái niệm” chính là “phạm trù” (không có sự khác nhau).
b) “Phạm trù” phải là những “khái niệm’ rộng nhất.
c)  “Khái niệm” không bao giờ là một “phạm trù”.
d)  ”Khái niệm” phải là những “phạm trù” rộng nhất.
Câu 8)  “Phạm trù chì là những từ trống rỗng, do con người tưởng tượng ra, đầy tính chủ quan và không biểu hiện hiện thực”. Đây là cách quan niệm của trường phái triết học nào?
a) Trường phái triết học Duy thực
b) Trường phái triết học Duy danh
c) Trường phái Cantơ
d) Trường phài triết học mácxít
Câu 9) “Cái nhà nói chung” là không có thực, mà chỉ có những cái nhà riêng lẻ, cụ thể mới tồn tại được. Đây là quan niệm của trường phái triết học nào?
a) Trường phái học Duy thực
b) Trường phái học Duy danh
c) Trường phái Cantơ
d) Trường phái triết học mácxít
Câu 10) Quan điểm của trường phái triết học tách rời tuyệt đối mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng
a) Trường phái học Duy danh
b) Trường phái học Duy thực
c) Cà hai trường phái trên
d) Không có đáp án đúng
Câu 11) Các phạm trù được hình thành
a) Một cách bẩm sinh trong ý thức của con người
b) Sẵn có ở bên ngoài, độc lập với ý thức của con người
c) Thông qua quá trình hoạt động, nhận thức và thực tiễn của con người
d) Cả 3 đáp án trên
Câu 12) Cái riêng là một phạm trù triết học để chỉ:
a) Những mặt, những thuộc tính chung của nhiều sự vật
b) Một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định
c) Những nét, những thuộc tính chỉ có ở một sự vật
d) Các yếu tố cấu thành một hệ thống
Câu 13) Khái niệm cái đơn nhất dùng để chỉ cái…
a) Tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng
b) Chỉ tồn tại ở một sự vật, hiện tượng, tuyệt đối không lặp lại sự vật hiện tượng khác
c) Tồn tại ở một sự vật, hiện tượng, trong một quan hệ xác định
d) Không có phương án nào
Câu 14) Phạm trù triết học nào dùng để chỉ những thuộc tính chung, không những có ở một kết cấu vật chất nhất định mà còn được lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác?
a) Cái riêng
b) Cái chung
c) Cái đơn nhất
d) Tất cả đều sai
Câu 15) Cái… ..chỉ tồn tại trong cái….…thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.
a) Chung/Riêng
b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất
d) Đơn nhất/Riêng
Câu 16) Cái……..chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái…….
a) Chung/Riêng
b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất
d) Đơn nhất/Riêng
Câu 17) Cái……. là cái toàn bộ, phong phú hơn cái……..
a) Chung/Riêng
b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất
d) Đơn nhất/Riêng
Câu 18) Cái……là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái…….
a) Chung/Riêng
b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất
d) Đơn nhất/Riêng
Câu 19) Cái……. và cái…….. có thể chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật.
a) Chung/Riêng
b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất
d) Đơn nhất/Riêng
Câu 20) Cái riêng và cái chung có thể chuyển hóa (liên hệ, thống nhất, quy định lẫn nhau) cho nhau không?
a)  Có thế
b)  Không thể
c)  Vừa có thể vừa không thể
Câu 21) Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới phải xuất phát từ tình hình cụ thể của từng đất nước. Đó là bài học về việc……..
a) Áp dụng cái chung phải tùy theo từng cái riêng cụ thể để vận dụng cho thích hợp.
b) Áp dụng cái chung phải tùy theo từng cái đơn nhất cụ thể để vận dụng cho thích hợp.
c) Áp dụng cái riêng phải dựa vào cái chung.
Câu 22) Giả sử khái niệm Việt Nam là một “Cái riêng” thì yếu tố nào sau đây là cái đơn nhất:
a) Con người.
b) Quốc gia.
c) Văn hóa.
d) Hà Nội.
Câu 23) Triết gia nào cho rằng: “Cái chung là những ý niệm tồn tại vĩnh viễn, bên cạnh những cái riêng có tính chất tạm thời”.
a) Đêmôcrít.
b) Hêraclít.
c) Platôn.
d) C. Mác
Câu 24) Khi một vật, một hiện tượng mới được nảy sinh thì yếu tố nào sẽ xuất hiện đầu tiên:
a) Cái chung.
b) Cái riêng.
c) Cái đơn nhất.
d) Cái phổ biến.
Câu 25) Phạm trù nhằm chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nào đó, gọi là gì?
a) Nguyên nhân.
b) Kết quả.
c) Khả năng.
d) Không có đáp án nào đúng.
Câu 26) Phạm trù nhằm chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra, gọi là gì?
a) Nguyên nhân.
b) Kết quả.
c) Khả năng.
d) Hệ quả.
Câu 27) Nguyên nhân và kết quả, cái nào có trước?
a) Nguyên nhân.
b) Kết quả.
c) Cả hai xuất hiện cùng lúc.
d) Không có đáp án nào đúng.
Câu 28) Trong các cặp khái niệm dưới đây, cặp nào (có thể) là quan hệ nhân quả?
a) Đông – Tây
b) Nghèo – Dốt.
c) Xuân – Hạ.
d) Ngày – Đêm.
Câu 29) Có rất nhiều loại nguyên nhân, như: nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan… Điều đó chứng tỏ…
a) Một kết quả chỉ có thể do một loại nguyên nhân gây ra.
b) Một kết quả có thể do nhiều loại nguyên nhân gây ra.
c) Một kết quả có thể không cần nguyên nhân gây ra.
d) Không thể nhận thức được quan hệ nguyên nhân – kết quả.
Câu 30) “Đói nghèo” và “Dốt nát”, hiện tượng nào là nguyên nhân, hiện tượng nào là kết quả?
a) Đói nghèo là nguyên nhân, dốt nát là kết quả.
b) Dốt nát là nguyên nhân, đói nghèo là kết quả.
c) Cả hai đều là nguyên nhân.
d) Hiện tượng này vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của hiện tượng kia.
Câu 31) Mối liên hệ nhân quả có các tính chất gì?
a) Tính khách quan và tính phổ biến.
b) Tính khách quan và tính tất yếu.
c) Tính khách quan, tính chủ quan và tính tất yếu.
d) Tính khách quan, tính phổ biến và tính tất yếu.
Câu 32) Có những sự vật, hiện tượng xảy ra…
a) Không có nguyên nhân nào.
b) Có nguyên nhân nhưng không thể nhận thức được.
c) Có nguyên nhân nhưng chưa nhận thức được.
d) Có nguyên nhân và luôn nhận thức được.
Câu 33)  Những sự vật, hiện tượng nếu có cùng một nguyên nhân, trong những điều kiện giống nhau thì sẽ tạo nên những kết quả như nhau. Điều này thể hiện tính chất… của mối liên hệ nhân quả.
a) Tính khách quan.
b) Tính phổ biến.
c) Tính tất yếu.
d) Tính biện chứng.
Câu 34) Mối liên hệ nhân quả của các sự vật, hiện tượng là…
a) Phụ thuộc vào ý thức của con người.
b) Do thượng đế sinh ra.
c) Do hoạt động của con người quy định.
d) Tất cả điều sai.
Câu 35) Ph.Ăngghen cho rằng: Đối với ai phủ nhận… thì mọi quy luật của tự nhiên đều là giải thuyết.
a) Vấn đề nội dung và hình thái.
b) Phạm trù khả năng và hiện thực.
c) Tính nhân quả.
d) Tính biện chứng.
Câu 36) Quan điểm cho rằng: Nguyên nhân của mọi loại hiện tượng là do một thực thể tinh thần tồn tại bên ngoài ta tạo nên. Đó là quan điểm của trường phái triết học nào?
a) Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
b) Chủ nghĩa duy tâm khách quan và tôn giáo.
c) Chủ nghĩa Mác – Lênin.
d) Cả a, b, c.
Câu 37) Quan điểm cho rằng mối liên hệ nhân quả bao trùm tất cả mọi hiện tượng của hiện thực, không trừ một hiện tượng nào. Đây là nội dung của nguyên tắc nào?
a) Nguyên tắc Quyết định luận.
b) Nguyên tắc Vô định luận.
c) Cả hai đều sai.
d) Cả hai đều đúng.
Câu 38) Vật trong chân không luôn chuyển động với gia tốc 9,8 m/s2; nước ở áp suất 1 atmôtphe luôn sôi ở 1000C. Điều này chứng tỏ…
a) Giữa nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ sản sinh.
b) Nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả.
c) Một nguyên nhân nhất định, trong những hoàn cảnh giống nhau, sẽ tạo nên những kết quả giống nhau.
d) Không chứng tỏ điều gì.
Câu 39) Cái do những nguyên nhân cơ bản bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định, nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được, gọi là gì?
a) Tất nhiên.
b) Ngẫu nhiên.
c) Hệ quả.
d) Khả năng.
Câu 40) Cái không do mối liên hệ bản chất bên trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định, mà do các nhân tố bên ngoài, do sự ngẫu hợp của nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định, gọi là gì?
a) Tất nhiên.
b) Ngẫu nhiên.
c) Khả năng.
d) Không xác định
Câu 41) Ném một đồng xu có hai mặt đen và trắng lên trời, đồng xu rơi xuống và ngửa mặt đen lên trên. Đấy là tất nhiên hay ngẫu nhiên?
a) Tất nhiên.
b) Ngẫu nhiên.
c) Vừa tất nhiên vừa ngẫu nhiên.
d) Không có phương án trả lời đúng.
Câu 42) Đêmôcrít là người đã….
a) Đề cao cái ngẫu nhiên.
b) Phủ định cái tất nhiên.
c) Phủ định cái ngẫu nhiên.
d) Tất cả đều sai.
Câu 43)    … tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người.
a) Tất nhiên và ngẫu nhiên.
b) Chỉ mỗi tất nhiên.
c) Chỉ mỗi ngẫu nhiên.
d) Tất nhiên và ngẫu nhiên đều không.
Câu 44) Câu nào dưới đây là câu đúng và đủ:
a) Tất nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu nhiên.
b) Ngẫu nhiên có thể chuyển hóa thành tất nhiên.
c) Tất nhiên và ngẫu nhiên không thể chuyển hóa cho nhau.
d) Tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa cho nhau.
Câu 45) C. Mác – Ph.Ăngghen cho rằng: Cái mà người ta quả quyết cho là… thì lại hoàn toàn do những cái… cấu thành; và cái được coi là… lại là hình thức trong đó ẩn nấp…
a) Tất yếu/ Ngẫu nhiên; Ngẫu nhiên/ Tất yếu.
b) Ngẫu nhiên/ Tất yếu; Tất yếu/ Ngẫu nhiên
c) Tất yếu/ Ngẫu nhiên; Tất yếu/ Ngẫu nhiên.
d) Ngẫu nhiên/ Tất yếu; Ngẫu nhiên/ Tất yếu
Câu 46) V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.
a) Nhân quả
b) Tất nhiên
c) Đơn nhất
d) Hiện thực
Câu 47) C. Mác cho rằng: Nếu như…không có tác dụng gì cả, thì lịch sử sẽ có một tính chất là rất thần bí.
a) Tất nhiên
b) Ngẫu nhiên
c) Nguyên nhân
d) Tất cả đều sai
Câu 48) Trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn, chúng ta cần…
a) Phủ nhận, gạt bỏ cái ngẫu nhiên
b) Phủ nhận, gạt bỏ cái tất nhiên
c) Căn cứ vào cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên
d) Cơ bản là phải căn cứ vào cái tất nhiên nhưng đồng thời phải tính tới cái ngẫu nhiên
Câu 49) ….…là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố trong quá trình tạo nên sự vật.
a) Khả năng
b) Hiện thực
c) Nội dung
d) Hình thức
Câu 50)  …. …là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.
a) Nguyên nhân
b) Kết quả
c) Nội dung
d) Hình thức
Câu 51) Trong các cụm từ dưới đây, cụm từ nào được xem là” hình thức” trong cặp phạm trù “nội dung – hình thức” mà Phép biện chứng duy vật nghiên cứu: “Truyện Kiều là…”
a) Tác phẩm của Nguyễn Du
b) Tác phẩm thơ lục bát
c) Tác phẩm có bìa màu xanh
d) Tác phẩm ra đời vào thế kỷ XVIII
Câu 52) Trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên, Ph.Ăngghen viết: toàn bộ giới tự nhiên hữu cơ là bằng chứng liên tục nói lên rằng…là đồng nhất và không thể tách rời được.
a) Nguyên nhân và kết quả
b) Khả năng và hiện thực
c) Nội dung và hình thức
d) Bản chất và hiện tượng
Câu 53) Không có…tồn tại thuần túy không chứa đựng…ngược lại cũng không có…lại không tồn tại trong một…xác định.
a) Hình thức / Nội dung; Nội dung/ Hình thức
b) Nội dung/ Hình thức; Hình thức / Nội dung
c) Hiện tượng/ Bản chất; Bản chất/ Hiện tượng
d) Bản chất/ Hiện tượng; Hiện tượng/ Bản chất
Câu 54) Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật,…giữ vai trò quyết định…
a) Hình thức / Nội dung
b) Nội dung/ Hình thức
c) Hiện tượng/ Bản chất
d) Ngẫu nhiên/ Tất nhiên
Câu 55) Giữa nội dung và hình thức, yếu tố nào chậm biến đổi hơn.
a) Nội dung
b) Hình thức
c) Cả hai đều như nhau
Câu 56) Khuynh hướng chủ đạo của nội dung là gì?
a) Biến đổi
b) Ổn định
c) Cả hai đều sai
Câu 57) Sự biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi, phát triển của…..
a) Hình thức
b) Nội dung
c) Cả hai biến đổi cùng một lần
d) A,b,c đều sai
Câu 58) V.I.Lênin viết: Những… cũ đã bị phá vỡ vì…mới của chúng
a) Hình thức / Nội dung
b) Nội dung/ Hình thức
c) Hiện tượng/ Bản chất
Câu 59) Trong mối quan hệ giữa” lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất” , yếu tố nào là nội dung, yếu tố nào là hình thức?
a) Lực lượng sản xuất là nội dung- quan hệ sản xuất là hình thức
b) Quan hệ sản xuất là nội dung- lực lượng sản xuất là hình thức
c) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là nội dung
d) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là hình thức
Câu 60) Ngược lại với chủ nghĩa giáo điều tả khuynh, chủ nghĩa giáo điều hữu khuynh…
a) Luôn phủ nhận những hình thức cũ
b) Chỉ thừa nhận những hình thức cũ
c) Luôn đề cao những nội dung mới
d) Cả ba đều sai
Câu 61) C.Mác cho rằng: nếu… của sự vật là nhất trí với nhau, thì tất thảy khoa học sẽ trở nên thừa.
a) Nội dung và hình thức
b) Hiện tượng và bản chất
c) Nguyên nhân và kết quả
d) Cả a,b,c đều sai
Câu 62) Tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật gọi là gì?
a) Bản chất
b) Hiện tượng
c) Nội dung
d) Hình thức
Câu 63) Hiện tượng là…
a) Một bộ phận của bản chất
b) Luôn đồng nhất với bản chất
c) Biểu hiện bên ngoài của bản chất
d) Kết quả của bản chất
Câu 64) Trong chủ nghĩa tư bản,…quan hệ giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân là quan hệ bóc lột.
a) Hình thức
b) Nội dung
c) Bản chất
d) Hiện tượng
Câu 65) “ Thế giới những thực thể tinh thần tồn tại vĩnh viễn và bất biến là bản chất chân chính của mọi sự vật”. Đây là quan niệm của ai?
a) Đêmôcrít
b) Hêraclít
c) Platôn
d) Ph. Ăngghen
Câu 66) “Bản chất chỉ là tên gọi trống rỗng mà con người tưởng tượng ra, nó không tồn tại trên thực tế”. Đây là quan niệm của trường phái triết học nào?
a) Duy tâm khách quan
b) Bất khả vi
c) Duy vật biện chứng
d) Duy tâm chủ quan
Câu 67) Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng: Bản chất là cái…và gắn liền với sự vật.
a) Không tồn tại ở hiện thực
b) Tồn tại khách quan
c) Tồn tại chủ quan
Câu 68) V.I.Lênin cho rằng: Nhận thức đi từ…đến…, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn.
a) Hình thức / Nội dung
b) Nội dung/ Hình thức
c) Bản chất/ Hiện tượng
d) Hiện tượng/ Bản chất
Câu 69) Trong tác phẩm Bút ký triết học, V.I.Lênin có ví mối quan hệ giữa”…và…” với sự vận động của một con sông- bọt ở bên trên và luồng nước sâu ở dưới.
a) Nội dung và hình thức
b) Khả năng và hiện thực
c) Hiện tượng và bản chất
d) Tất yếu và ngẫu nhiên
Câu 70) ……tương đối ổn định, biến đổi chậm. Ngược lại, … không ổn định mà luôn biến đổi.
a) Nội dung/ Hình thức
b) Bản chất/ Hiện tượng
c) Hiện tượng/ Bản chất
Câu 71) Cùng một…có thể có nhiều…khác nhau, tùy theo sự thay đổi của điều kiện và hoàn cảnh
a) Nội dung/ Hình thức
b) Bản chất/ Hiện tượng
c) Nguyên nhân/ Kết quả
d) Cả a,b,c
Câu 72) Phạm trù triết học dùng để chỉ những gì hiện có, hiện đang tồn tại thực sự, gọi là gì?
a) Kết quả
b) Hiện thực.
c) Khả năng.
d) Hiện thực khách quan.
Câu 74) Phạm trù triết học dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có điều kiện tương ứng thích hợp gọi là gì?
a) Nguyên nhân.
b) Tất nhiên.
c) Khả năng.
d) Hiện thực.
Câu 75) Khả năng là cái hiện thực……
a) Đã xảy ra.
b) Chưa xảy ra.
c) Không bao giờ xảy ra.
d) Đang tồn tại.
Câu 76) Trong những điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật, có thể tồn tại nhiều khả năng không?
a) Không thể.
b) Có thể.
c) Vừa không thể mà có thể.
d) Tất cả đều sai.
Câu 77) Hạt thóc khi gieo xuống đất có thể nảy mầm thành cây lúa. Vậy hạt thóc là…
a) Khả năng.
b) Hiện thực.
c) Không phải hiện thực.
d) Vừa khả năng vừa hiện thực.
Đáp án: d
Câu 78) Ở tronng lĩnh vực… khả năng không thể tự nó biến thành hiện thực nếu không có sự tham gia của con người.
a) Tự nhiên.
b) Tự nhiên và xã hội.
c)  Xã hội.
d) Tự nhiên và tư duy.
Câu 79) V.I.Lênin khẳng định: Chủ nghĩa Mác dựa vào… chứ không phải dựa vào… để vạch ra đương lối chính trị của mình.
a) Khả năng/ Hiện thực.
b) Hiện thực/ Ngẫu nhiên.
c) Hiện thực/ Khả năng.
d) Tất yếu/ Ngẫu nhiên.
Câu 80) “Hiện thực chủ quan”, khi cần thiết có thể dùng để chỉ…
a) Ý thức.
b) Vật chất.
c) Khả năng.
d) Hiện thực khách quan.






























C. 3 quy luật của phép biện chứng


Câu 1) Phép biện chứng nghiên cứu những quy luật cơ bản nào?
a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
b) Quy luật những thay đổi về lượng dẫn tới những thay đổi về chất và ngược lại.
c) Quy luật phủ định của phủ định.
d) Cả a,b,c.
Câu 2) Mâu thuẫn biện chứng là:
a) Có hai mặt khác nhau.
b) Có hai mặt trái ngược nhau.
c) Có hai mặt đối lập nhau.
d) Sự thống nhất của các mặt đối lập.
Câu 3) Thống nhất của hai mặt đối lập là:
a) Quy định lẫn nhau.
b) Tương đồng giữa các mặt đối lập.
c) Tác dụng ngang bằng giữa cac mặt đối lập.
d) Cả a,b,c.
Câu 4) Mặt đối lập là:
a) Hai mặt khác nhau.
b) Thuộc tính khác nhau.
c) Vận động theo khuynh hướng khác nhau.
d) Cả a,b,c.
Câu 5) Khi nào khái niệm “đồng nhất”, “đồng chất” được hiểu như khái niệm “thống nhất”.
a) Cùng một nguồn gốc “đồng chất” mà vẫn đối lập.
b) Ràng buộc, quy định, làm tiền đề tồn tại cho nhau.
c) Xâm nhập vào nhau, cùng chuyển hóa.
d) Cả a,b,c.
Câu 6) Những đặc trưng cơ bản của hai mặt đối lập trong thể thống nhất.
a) Tính chất khác nhau.
b) Thuộc tính đối lập nhau.
c) Vận động theo xu thế khác nhau.
d) Cả b và c.
Câu 7) Các mặt đối lập thế nào sẽ tạo thành một thể thống nhất (một mâu thuẫn).
a) Các mặt đối lập quy định lẫn nhau.
b) Tác động lẫn nhau.
c) Chuyển hóa lẫn nhau.
d) Cả a,b,c.
Câu 8) Thế nào là đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất?
a) Xung đột gay gắt nhau.
b) Bài trừ, loại bỏ, gạt bỏ nhau giữa hai mặt đối lập.
c) Phủ định nhau, dẫn đến chuyển hóa.
d) Cả b và c.
Câu 9) Những nhân tố nào thể hiện lượng của một sự vật?
a) Số lượng các yếu tố cấu thành.
b) Quy mô tồn tại.
c) Tốc độ vận động, phát triển.
d) Cả a,b,c.
Câu 10) Chất của sự vật được tạo nên từ…
a) Một thuộc tính.
b) Nhiều thuộc tính.
c) Thuộc tính cơ bản và không cơ bản.
d) Chỉ từ thuộc tính cơ bản.
Câu 11) Điều kiện để những thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất là:
a) Tới giới hạn điểm nút
b) Sự biến đổi cấu trúc của sự vật.
c) Sự biến đổi của lượng tương ứng với chất của sự vật.
d) Cả a,b,c.
Câu 12) Thế nào là độ của sự vật:
a) Trong một phạm vi, lượng- chất thống nhất với nhau.
b) Trong một khoảng, lượng và chất thống nhất với nhau.
c) Duy trì mối quan hệ, lượng- chất thống nhất với nhau.
d) Trong một giới hạn, lượng- chất thống nhất nói lên sự vật là nó.
Câu 13) Thế nào là “bước nhảy”:
a) Sự đột biến.
b) Chuyển dần về chất.
c) Hoàn thiện chất.
d) Quá trình biên đổi về chất diễn ra tại điểm nút.
Câu 14) Ý nghĩa nhận thức của quy luật “lượng- chất”:
a) Hiểu được phương thức cơ bản của sự vận động, phát triển.
b) Hiểu được động lực của sự phát triển.
c) Hiểu được hình thức có tính chu kỳ của sự phát triển.
d) Cả a,b,c.
Câu 15) Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu quy luật “lượng- chất”:
a) Thực hiện cơ chế - cách thức của sự phát triển.
b) Tạo động lực của sự phát triển.
c) Thực hiện chu kỳ của sự phát triển.
d) Cả a,b,c.
Câu 16) Phủ định biện chứng là sự phủ định:
a) Làm cho sự vật thay đổi hình thái.
b) Làm xuất hiện sự vật mới.
c) Tạo ra điều kiện, tiền đề cho sự phát triển.
d) Thủ tiêu sự vật cũ.
Câu 17) Phủ định là:
a) Thay thế sự vật này bằng sự vật khác.
b) Thay thế các hình thái của cùng một sự vật.
c) Cả a và b.
d) Không có phương án nào đúng.
Câu 18) Phủ định biện chứng là sự phủ định có:
a) Tính kế thừa.
b) Tính tự thân.
c) Cả a và b.
d) Không có phương án đúng.
Câu 19) Thế nào là “phủ định của phủ định”:
a) Sự vật trải qua nhiều lần phủ định.
b) Tính chất “xoáy trôn ốc”.
c) Cả a và b.
d) Không có phương án đúng.
Câu 20) Bất cứ sự phủ định nào cũng tạo ra sự..…của sự vật.
a) Biến đổi
b) Phát triển
c) Nhân tố mới ở trình độ cao hơn
d) Kế thừa cho sự tiến bộ và phát triển
Câu 21) “Tính kế thừa” trong quá trình phát triển của sự vật là sự kế thừa:
a) Đối với toàn bộ sự vật cũ
b) Kế thừa nội dung, vượt qua hình thức cũ.
c) Mọi nhân tố hợp quy luật cho sự phát triển
d) Không có phương án đúng.
Câu 22) Khái niệm nào dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của các sự vật, là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính làm cho sự vật là nó:
a) Chất
b) Lượng
c) Độ
d) Điểm nút
Câu 23) Mỗi sự vật trong điều kiện xác định:
a) Chỉ có một thuộc tính
b) Có một số thuộc tính
c) Có vô vàn thuộc tính
d) Có một số thuộc tính xác định
Câu 24) Xét trong mối liên hệ phổ biến và sự vận động, phát triển, mỗi sự vật:
a) Chỉ có một loại lượng và một loại chất
b) Có một loại lượng và nhiều loại chất
c) Có nhiều loại lượng và một loại chất
d) Có nhiều loại lượng và nhiều loại chất
Câu 25) Chất của sự vật được tạo nên từ:
a) Các thuộc tính cơ bản của sự vật
b) Thuộc tính không cơ bản của sự vật
c) Cả a và b
d) Thuộc tính bản chất của sự vật
Câu 26) Khái niệm nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, hiện tượng về mặt số lượng các yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại của sự vật và tốc độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật:
a) Chất
b) Lựợng
c) Độ
d) Điểm nút
Câu 27) Khái niệm nào dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật ấy?
a) Chất
b) Lượng
c) Độ
d) Điểm nút
Câu 28) Khái niệm nào dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ là thay đổi căn bản chất của sự vật:
a) Chất
b) Lượng
c) Độ
d) Điểm nút
Câu 29) Khái niệm nào dùng chể chỉ sự chuyển hóa về chất do sự biến đổi trước đó về lượng tới giới hạn điểm nút:
a) Chất
b) Lượng
c) Điểm nút
d) Bước nhảy
Cấu 30) Có phải mọi thay đổi về lượng đều:
a) Có khả năng dẫn đến thay đổi về chất
b) Ngay lập tức làm thay đổi về chất
c) Không thể ngay lập tức làm thay đổi về chất
d) Không làm thay đổi về chất
Câu 31) Chất và lượng:
a) Không có  mối quan hệ với nhau
b) Chỉ có mối quan hệ giữa chất và lượng
c) Chỉ có mối quan hệ giữa lượng và chất
d) Có mối quan hệ biện chứng với nhau
Câu 32) Cái gì trực tiếp làm thay đổi chất của sự vật:
a) Sự tăng lên hay giảm đi về số lượng các yếu tố cấu thành sự vật
b) Sự tăng lên về quy mô tồn tại của sự vật
c) Sự biến đổi cấu trúc của sự vật
d) Không có ý kiến đúng
Câu 33) Muốn làm thay đổi chất của sự vật cần phải:
a) Kiến trì tích lũy về lượng đến mức cần thiết
b) Tích lũy lượng tương ứng với chất cần thay đổi
c) Làm thay đổi cấu trúc của sự vật
d) Cả a, b, c.
Câu 34) Quy định nào được V.I.Lênin xác định là hạt nhân của phép biện chứng?
a) Quy luật lượng – chất
b) Quy luật mâu thuẫn
c) Quy luật phủ định của phủ định
d) Không có đáp án đúng
Câu 35) Theo nghĩa biện chứng, mâu thuẫn là:
a) Những gì khác nhau nhưng có mối liên hệ với nhau
b) Những gì trái ngược nhau
c) Những gì vừa đối lập nhau vừa là điều kiện tiền đề tồn tại của nhau
d) Những gì có xu hướng thủ tiêu lẫn nhau
Câu 36) Cung và cầu có phải là hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng của thị trường hay không ? Tại sao?
a) Đúng. Vì ………………………………………..
b) Không đúng. Vì …………………………………………….
Đáp án: a. Đúng. Vì cung và cầu vừa có xu hướng đối lập nhau vừa là điều kiện tồn tại của nhau.
Câu 37) Trong phép biện chứng khái niệm nào dùng để chỉ sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẩn nhau giữa các mặt đó?
a) Thống nhất của các mặt đối lập
b) Đấu tranh của các mặt đối lập
c) Khái niệm mâu thuẫn
d) Khái niệm xung đột
Câu 38) Nguồn gốc và độc lực của sự phát triển là:
a) Mâu thuẫn
b) Mâu thuẫn biện chứng
c)  Đấu tranh
d) Thống nhất
Câu 39) Mối quan hệ giữa đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập trong một mâu thuẫn:
a) Đấu tranh là tuyệt đối
b) Thống nhất là tuyệt đối
c) Đấu tranh là tương đối
d) Đấu tranh là tuyệt đối và thống nhất là tương đối
Câu 40) Xét trong mối liên hệ phổ biến, mỗi sự vật:
a) Không có mâu thuẫn nào
b) Có một mâu thuẫn
c) Có mâu thuẫn bên trong và bên ngoài
d) Có thể có nhiều mâu thuẫn với những vai trò khác nhau của chúng
Câu 41) Quá trình thay đổi các hình thái tồn tại của sự vật được goi là:
a) Phủ định
b) Phủ định biện chứng
c) Sự thay thế
d) Sự hủy diệt
Câu 42) Quá trình thay đổi hình thái của sự vật đồng thời qua đó tạo ra các điều kiện phát triển được gọi là:
a) Phủ định
b) Phủ định biện chứng
c) Phát triển
d) Tiến hóa
Câu 43) Phủ định biện chứng có đặc trưng cơ bản nào?
a) Tính khách quan và tính mâu thuẫn
b) Tính mâu thuẫn và tính kế thừa
c) Tính kế thừa và tính phát triển
d) Tính khách quan và tính kế thừa
Câu 44) Phát triển chính là quá trình được thực hiện bởi:
a) Sự tích lũy dần về lượng từ trong sự vật cũ
b) Sự vận động của mâu thuẫn vốn có của sự vật
c) Sự phủ định biện chứng đối với sự vật cũ
d) Cả a, b, c.
Câu 45) Hình thức “xoáy trôn ốc” diễn đạt đặc trưng nào của sự phát triển?
a) Tính chu kỳ
b) Tính tiến bộ
c) Cả a và b
d) Không có phương án đúng
Câu 46) Quy luật nào vạch ra phương thức của sự vận động, phát triển?
a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
c) Quy luật phủ định của phủ định
d) Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.
Câu 47) Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a) Quy luật phủ định của phủ định;
b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;
c) Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
d) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Câu 48) Điền vào chỗ trống cụm từ sao cho phù hợp: “Lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ……vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật” 
a) Thuộc tính.
b) Tính qui định khách quan.
c) Mối quan hệ.
d) Tên gọi.
Câu 49) Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn khi tìm hiểu quy luật lượng - chất:
a) Ta phải từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật.
b) Bằng hoạt động có ý thức nắm bắt được quy luật khách quan mà ta có thể rút ngắn quá trình tích tụ về lượng để đạt kết qua mong muốn; vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy trong các tình huống lịch sử cụ thể.
c) Muốn duy trì một trạng thái hiện thực nào đó ta cần nắm bắt được giới hạn của độ, không để sự thay đổi của lượng vượt quá ngưỡng của độ.
d) Bao gồm cả ba đáp án trên


III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA CNDV BIỆN CHỨNG


Câu 1) Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa Mác dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào? (Thêm những từ cần thiết vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng)
Một là , thừa nhận….(A)… tồn tại khách quan ở ngoài con người, độc lập với cảm giác, tư duy và ý thức của con người.
Hai là, thừa nhận…(B) … thế giới của con người về nguyên tắc không có gì là không thể biết, chỉ có cái hiện nay con người chưa biết.
Ba là, nhận thức không phải là hành động…C…mà là một quá trình biện chứng, phức tạp, sang tạo tích cực. Đi từ chưa biết đến biết, từ hiện tượng đến bản chất.
Bốn là, cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức là…D… Nhận thức là quá trình con người phản ánh một cách biện chứng, năng động sáng tạo thế giới khách quan trên cơ sở…E…lịch sử – xã hội.
Đáp án:
A. Thế giới vật chất.
B. Khả năng nhận thức được.
C. Thụ động
D. Thực tiễn
E. Thực tiễn
Câu 2) Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, thực tiễn là gì? 
a) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
b) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
c) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
d) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
Câu 3) Theo quan điểm của C. Mác, hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa duy vật trước đây là là gì?
a) Tính trực quan máy móc.
b) Không thấy tính năng động của ý thức, tinh thần của con người.
c) Không thấy được vai trò của thực tiễn.
d) Không thấy vai trò của tư duy lý luận.
Câu 4) Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mục đích của nhận thức?
a) Nhận thức để thỏa mãn sự hiểu biết của con người.
b) Nhận thức vì ý chứ thượng đế.
c) Nhận thức vì sự thực hiện quá trình phát triển của ý niệm tuyệt đối.
d) Nhận thức nhằm thực hiện nhu cầu thực tiễn.
Câu 5) Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng mới thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người.
b) Chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng mới thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người một cách đúng đắn.
c) Mọi chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận con người có khả năng nhân thức thế giới và coi nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người.
d) Cả b và c.
Câu 6) Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? 
a) Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận.
b) Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính.
c) Cảm giác, tri giác, biểu tượng.
d) Cảm giác, tình cảm, tri giác.
Câu 7) Những hình thức nhận thức: khái niệm, phán đoán, suy luận thuộc giai đoạn nhận thức nào:
a) Nhận thức cảm tính	
b) Nhận thức lý tính
c) Trực quan sinh động
d) Nhận thức kinh nghiệm
Câu 8) Hình thức nhận thức nào cần có sự tác động trực tiếp của vật vào cơ quan cảm giác của con người:
a) Cảm giác
b) Khái niệm
c) Suy luận
d) Phán đoán
Câu 9) Hình thức nhận thức nào không cần có sự tác động của vật vào cơ quan cảm giác của con người:
a) Cảm giác
b) Tri giác
c) Biểu tượng
d) Khái niệm
Câu 10) Hình thức nhận thức nào không thể phản ánh được bản chất ánh sáng?
a) Biểu tượng
b) Khái niệm
c) Phán đoán
d) Suy luận
Câu 11) Triết học nào coi nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai trình độ phát triển của nhận thức và có mối quan hệ biện chứng với nhau?
a) Chủ nghĩa duy cảm.
b) Chủ nghĩa duy lý.
c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
d) Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
Câu 12) Tri thức nào nảy sinh một cách trực tiếp từ thực tiễn lao động sản xuất?
a) Tri thức kinh nghiệm
b) Tri thức lý luận
c) Tri thức lý luận khoa học
d) Không có đáp án đúng
Câu 13) Kết nối để được những khẳng định đúng?
a) Tri thức kinh nghiệm thông thường.
b) Tri thức kinh nghiệm khoa học.
c) Tri thức kinh nghiệm
d) Tri thức khoa học

1. Nảy sinh từ những quan sát hằng ngày trong cuộc sống và lao động sản xuất.
2. Nảy sinh một cách trực tiếp từ thực tiễn.
3. Rút ra từ những thí nghiệm khoa học.
4. Bao gồm cả tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận. Tổng kết những tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy lại trong quá trình lịch sử. Đem lại sự hiểu biết đầy đủ về sự vật.
Đáp án: a -1, b – 3, c – 2, d – 4.
Câu 14) Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng diễn ra như thế nào?
a) Đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.
b) Đi từ tư duy triều tượng đến thực tiễn.
c) Cả a và b.
d) Không có đáp án đúng.
Câu 15) Điều khẳng định nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa lý luận về kinh nghiệm:
a) Lý luận được hình thành từ kinh nghiệm trên cơ sở kinh nghiệm.
b) Kinh nghiệm nhiều tự phát dẫn đến sự ra đời của lý luận.
c) Mọi lý luận đều được xuất phát từ kinh nghiệm.
Câu 16) Chân lý là:
a) Sự thật mà ai cũng biết.
b) Lẽ phải ai cũng thừa nhận.
c) Tri thức phù hợp với logic suy luận.
d) Tri thức có nội dung chân thực và đã được thực tiễn kiểm nghiệm.
Câu 17) Điều khẳng định nào sau đây là đúng:
Thuyết không thể không thừa nhận chân lý khách quan.
a) Chủ nghĩa duy tâm chủ quan không thừa nhận chân lý khách quan.
b) Chủ nghĩa duy tâm khách quan thừa nhận chân lý khách quan.
c) Chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng mới thừa nhận chân lý khách quan.
Câu 18) Hoạt động thực tiễn khác với hoạt động nhận thức vì:
a) Hoạt động thực tiễn có mục đích.
b) Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất.
c) Hoạt động thực tiễn có tính chất lích sử- xã hội.
d) Không có phương án đúng.
Câu 19) Vai trò thực tiễn đối với nhận thức:
a) Là cơ sở của nhận thức.
b) Là mục đích, động lực của nhận thức.
c) Là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm tính chân lý của quá trình nhận thức.
d) Cả a, b, c.
Câu 20) Tiêu chuẩn của chân lý là do:
a) Lợi ích con người quy định.
b) Được nhiều người thừa nhận.
c) Sự rõ ràng, minh bạch trong tư duy.
d) Không có đáp án đúng.
Câu 21) Theo C.Mác, con người phải chứng minh chân lý chính trong:
a) Hoạt động lý luận.
b) Hoạt động thực tiễn.
c) Thực tế.
d) Hiện thực.
Câu 22) Theo C.Mác, vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn không phải là vấn đề lý luận mà là vấn đề…
a) Thực tế
b) Hiện thực
c) Thực tiễn
d) Khoa học
Câu 23) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, tính cụ thể của chân lý là gì?
a) Sự đúng đắn của chân lý là cụ thể
b) Sự phản ánh chân thực về một đối tượng hiện thực khách quan cụ thể.
c) Là đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể.
d) Cả ba đều đúng
Câu 24) Ví dụ nào đưới đây là một chân lý? 
a) Trái đất là một hành tinh.
b) Mặt trời mọc ở hướng đông.
c) Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa.
d) Chân lý thuộc về kẻ mạnh.
Câu 25) Theo quan điểm của CNDVBC tiêu chuẩn của chân lý là gì?
a) Được nhiều người thừa nhận.
b) Đảm bảo không mâu thuẫn trong suy luận
c) Thực tiễn      
Câu 26) Luận điểm sau đây là của ai và thuộc trường phái triết học nào: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan"
a) Phoi-ơ-bắc; chủ nghĩa duy vật siêu hình.
b) Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng.           
c) Hêghen; chủ nghĩa duy tâm khách quan.
[bookmark: _GoBack]Câu 27) Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?
a) Chân lý có tính khách quan
b) Chân lý có tính tương đối
c) Chân lý có tính trừu tượng   
d) Chân lý có tính cụ thể
Câu 28) Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?
a) Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh viện giáo điều 
b) Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi.        
c) Sẽ rơi vào ảo tưởng.
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